
BIỂU PHÍ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC
Dành cho Khách hàng tổ chức

Khoản mục phí
Mức phí ( Chưa bao gồm thuế GTGT)

TK VND TK Ngoại tệ

I CHUYỂN TIỀN ĐI

1 Chuyển tiền đi trong hệ thống BVBank Miễn phí
Miễn phí

2 Chuyển tiền đi ngoài hệ thống BVBank bằng VND

2.1   Chuyển tiền thông thường 

a Chuyển tiền trước 15h30

                            i < 500.000.000VND 0,02%/số tiền chuyển
TT: 15.000VND

ii ≥500.000.000VND 0,03%/số tiền chuyển
TĐ: 1.000.000VND

b Chuyển tiền sau 15h30
0,05%/số tiền chuyển

TT: 30.000VND
TĐ: 1.500.000VND

2.2 Chuyển tiền nhanh 24/7 0,03%/số tiền chuyển
TT: 15.000VND

3
Phí kiểm đếm (Áp dụng trong trường hợp chuyển tiền đi 
trong và ngoài hệ thống BVBank) trong vòng 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản - Phí thu thêm

Theo thoản thuận hoặc  thu thêm 
0.01%/số tiền chuyển 

TT: 20.000VND
TĐ: 1.000.000VND

3 Chuyển tiền đi khác hệ thống BVBank bằng Ngoại tệ

3.1 TK thụ hưởng tại VCB
0,03%/số tiền chuyển

TT: 5USD
TĐ: 100USD

3.2 TK thụ hưởng tại NH khác VCB
0,05%/số tiền chuyển

TT: 6USD
TĐ: 100USD

4 Nộp tiền mặt trực tiếp chuyển đi cho người thụ hưởng tại 
Ngân hàng khác

4.1 Chuyển tiền trước 15h30
0,04%/số tiền nộp

TT: 30.000VND
TĐ: 1.000.000VND

Lọai 50USD trở lên: 0,3%
Loại từ 5-20USD: 0,5%

Loại 1USD: 0,6%
TT: 6USD

Ngoại tệ khác: 0,6%
TT: 6USD

4.2 Chuyển tiền sau 15h30
0,06%/số tiền chuyển

TT: 50.000VND
TĐ: 2.000.000VND

5 Chuyển tiền theo bảng kê

5.1 Tài khoản người hưởng tại BVBank
2.000 VND/món

TT: 50.000VND/danh sách
0,2 USD/món

TT: 2 USD/danh sách

5.2 Tài khoản thụ hưởng tại Ngân hàng khác
3.000VND/món + Phí Chuyền tiền đi 

khác hệ thống BVBank
TT: 100.000VND/danh sách

0,2 USD/món+ Phí Chuyền tiền 
đi khác hệ thống BVBank

TT: 5USD/danh sách

6 Chuyển tiền nhanh theo nhu cầu khách hàng 
Áp dụng mức phí 

chuyển tiền + 30.000VND
Áp dụng mức phí 

chuyển tiền + 2USD/món 

7 Chuyển tiền khác Theo thỏa thuận
TT: 30.000VND

Theo thỏa thuận
TT: 2USD/món

8 Thoái hối lệnh chuyển tiền

8.1 Thoái hối lệnh chuyển tiền đi chưa chuyển 20.000 VND/lần 2USD/lần

8.2 Thoái hối lệnh chuyển tiền đi đã chuyển 20.000 VND/lần 6USD/lần
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II NHẬN CHUYỂN ĐẾN

Phí báo có các khoản chuyển đến trong nước Miễn phí Miễn phí

III TRA SOÁT

1 Tra soát lệnh chuyển tiền đi theo yêu cầu khách hàng

1.1 Cùng hệ thống 10.000VND/món 5USD/món

               1.2 Khác hệ thống 20.000VND/món 6USD/món

2 Tra soát lệnh chuyển tiền đến theo yêu cầu 
khách hàng

20.000VND/lần 4USD/lần


